	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  234    /LĐLĐ
	Đắk Lắk, ngày  13    tháng    8     năm 2014


V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2015.


Kính gửi: - Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương.



       - Các công đoàn cơ sở trực thuộc;



       - Các ban LĐLĐ tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Căn cứ Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn;
Để chuẩn bị tốt cho đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2014 và xây dựng dự toán năm 2015 đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ trình Tổng Liên đoàn phê duyệt, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc, các ban LĐLĐ tỉnh và đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015, như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN GIAO NĂM 2014.

1. Đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện 3 tháng cuối và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2014. Nội dung đánh giá phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch theo từng chỉ tiêu, những chuyển biến mới về thu kinh phí công đoàn, nhất là thu ở khu vực ngoài nhà nước (kể cả những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở). Trong đó lưu ý phân tích nguyên nhân đạt, vượt hoặc không đạt so với dự toán giao.
Đánh giá tình hình xử lý nợ đọng năm 2013; xác định rõ số nợ đến ngày 30/09/2014, dự kiến số phát sinh đến ngày 31/12/2014. Tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác báo cáo theo quy định.
2. Nêu tóm tắt những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thu kinh phí công đoàn, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước; việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; đề xuất kiến nghị cần được giải quyết trong năm 2015.
II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2015.
1. Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn.
- Về thu kinh phí công đoàn: Dự toán thu phải phản ảnh đầy đủ số lao động, quỹ lương và xây dựng chi tiết theo từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (kể cả những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở) trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
- Về thu đoàn phí công đoàn: Dự toán thu phải phản ảnh đầy đủ số đoàn viên (kể cả số đoàn viên dự kiến phát triển ở khu vực ngoài nhà nước) và xây dựng chi tết theo từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo quy định của Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn.

- Về ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ: Căn cứ nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ do Nhà nước giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán đề nghị ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn (Đối với các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố thì xây dựng dự toán gửi UBND huyện, thị xã, thành phố; đối với với công đoàn ngành địa phương và Nhà Văn hóa Lao động thì xây dựng dự toán gửi LĐLĐ tỉnh để tổng hợp gửi UBND tỉnh).
- Về thu hoạt động sự nghiệp: Rà soát, thống kê đầy đủ các khoản thu, dự kiến điều chỉnh các mức thu trong năm 2015, khả năng huy động, phục vụ các sự kiện để xây dựng dự toán cho phù hợp, tích cực. 

- Các khoản thu khác (kinh phí do cơ quan, doanh nghiệp cấp hỗ trợ,...): Căn cứ số báo cáo quyết toán năm 2013, ước thực hiện năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 xây dựng dự toán cho phù hợp, tích cực. 

- Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm 2013, ước tính ngân sách tích lũy đến 31/12/2014 để cân đối vào dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2015.
Lưu ý: Các khoản thu mang tính chất hoạt động xã hội từ thiện (như: ủng hộ xây dựng nhà mái ấm công đoàn; ủng hộ vì nữ công nhân lao động nghèo; chương trình Hoàng Sa, Trường Sa,...) không thuộc nguồn thu tài chính công đoàn, không đưa chung vào dự toán thu khác nhưng phải lập dự toán riêng để theo dõi, quản lý.
2. Xây dựng dự toán chi tài chính công đoàn.
a) Xây dựng dự toán chi thường xuyên.
- Đối với công đoàn cơ sở: Dự toán chi xây dựng trên cơ sở 65% số thu kinh phí công đoàn, 60% đoàn phí công đoàn và 100% số thu khác được giữ lại theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

- Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Cơ quan LĐLĐ tỉnh: Dự toán chi xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Quyết định số 65/QĐ-LĐLĐ ngày 16/05/2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Rà soát các chương trình, đề án để lồng ghép, giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí. Sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và phải gắn kết nhiệm vụ công tác công đoàn. Giảm chi phí chi tiêu hành chính, hội họp, tiếp khách, tăng kinh phí cho công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sinh hoạt văn hoá, thi đua khen thưởng, phúc lợi xã hội và các hoạt khác của CNVCLĐ, ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ thông qua hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, giảm thiểu tranh chấp lao động, ngăn ngừa đình công không đúng quy định của pháp luật, nhằm đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. 
- Đối với Nhà Văn hóa Lao động: Dự toán chi xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành trên cơ sở tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Quy định số 1684/QĐ-TLĐ ngày 07/11/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó, lưu ý rà soát nhu cầu chi mua sắm, đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động đề nghị Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh cấp hỗ trợ.  
b) Chi đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ.
- Về mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc: Các cơ quan, đơn vị rà soát lại công tác quản lý, sử dụng tài sản. Trường hợp cần thiết phải mua sắm để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, thì đề xuất trang bị trên cơ sở Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức trong các cơ quan công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-TLĐ ngày 26/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 
- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Ưu tiên bố trí kinh phí cho việc mở rộng Nhà Văn hóa Lao động, đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh và các công trình khác được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê duyệt. 
3. Về nộp nghĩa vụ lên cấp trên và cấp bù kinh phí hoạt động.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải nộp kinh phí về LĐLĐ tỉnh phấn đấu mức nộp tăng 20% trở lên so với năm 2014 tùy theo từng cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải cấp bù kinh phí hoạt động thì LĐLĐ tỉnh sẽ giảm kinh phí cấp bù tương ứng bằng 30% so với năm 2014.
4. Kinh phí dự phòng.
Các cơ quan, đơn vị cần bố trí một khoản kinh phí dự phòng để chủ động xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Đồng thời thực hiện bố trí và ghi thành một mục riêng trong dự toán năm 2015 của cơ quan, đơn vị.
5. Về biểu mẫu và báo cáo dự toán.
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán theo biểu mẫu quy định hiện hành và các biểu mẫu theo hướng dẫn này (tải tại Trang web LĐLĐ tỉnh: ldld.daklak.gov.vn). Mỗi đơn vị lập 02 bộ gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý tài chính.

- Hồ sơ dự toán phải có thuyết minh chi tiết các nội dung thu - chi tài chính công đoàn năm 2015. Đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán được giao năm 2014 và xây dựng dự toán năm 2015 để Ban Tài chính có căn cứ tổng hợp, đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trình Tổng Liên đoàn phê duyệt.

6. Thời gian nộp dự toán.
- Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc: Nộp trước ngày 15/10/2014.

- Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị sự nghiệp công đoàn: Nộp trước ngày 31/10/2014.

Riêng về kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ thì thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị nào không nộp dự toán hoặc nộp không đầy đủ, thiếu thuyết minh, số liệu thì sẽ trừ điểm thi đua và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 
1. Căn cứ hướng dẫn này, các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc và đơn vị sự nghiệp công đoàn có trách nhiệm triển khai và đôn đốc công đoàn cấp dưới trực thuộc mình quản lý xây dựng dự toán, tổng hợp dự toán, đối chiếu với các cơ quan tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội,... về lao động, quỹ lương báo cáo gửi LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tài chính) theo thời gian quy định trên, đồng thời gửi qua Email: bantaichinhcddaklak@gmail.com để tổng hợp trước ngày 31/10/2014. 
2. Ban Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng và các ban LĐLĐ tỉnh xây dựng dự toán chi của Cơ quan LĐLĐ tỉnh để tổng hợp chung vào dự toán năm 2015 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh (ĐT: 05003.953913) để hướng dẫn, thực hiện. 
	Nơi nhận:

- Ban Tài chính TLĐ;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh;

- Văn phòng, các ban LĐLĐ tỉnh;

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, 

CĐ ngành, CĐVC tỉnh;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Nhà Văn hóa LĐ tỉnh;

- Lưu: VT, TC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Tuấn Anh


DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU XÂY DỰNG DỰ TOÁN

(Ban hành theo Công văn số:       /LĐLĐ ngày        /8/2014 của LĐLĐ tỉnh)          

	TT
	Biểu mẫu
	Đơn vị sử dụng
	Ghi chú

	1
	- Biểu B14-TLĐ
- Bảng thanh toán tiền lương hoặc thông báo nộp bảo hiểm xã hội tháng 8/2014 
	Công đoàn cơ sở


	

	2
	- Biểu B15-TLĐ

- Biểu B01-LĐLĐ

- Biểu B02a-LĐLĐ

- Biểu B02b-LĐLĐ

- Biểu B03-LĐLĐ

- Biểu B04-LĐLĐ

- Biểu B05-LĐLĐ
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Cơ quan LĐLĐ tỉnh
	

	3
	- Biểu B15b-TLĐ

- Biểu B17-TLĐ
	Đơn vị sự nghiệp công đoàn
	


DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THAM KHẢO XÂY DỰNG DỰ TOÁN
(Ban hành theo Công văn số:       /LĐLĐ ngày        /8/2014 của LĐLĐ tỉnh) 
- Luật Công đoàn ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; 

- Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

- Thông tư liên tịch số 200/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

- Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải;

- Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội;

- Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Vệt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

- Quyết định số 502/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn;

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Quyết định số 482/QĐ-TLĐ ngày 16/4/2009 và Hướng dẫn số 1114/HD-TLĐ ngày 09/7/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; 

- Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn;

- Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  ban hành Quy định về khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

- Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;

- Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn;

- Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn;
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